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1 1.001122 Bổ nhiệm 

và cấp thẻ 

giám định 

viên tư 

pháp 

30 

ngày 

làm 

việc 

15 ngày 

làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố; - 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

xã, phường, 

đặc khu. 

Không 

quy 

định 

- Luật Giám định tư 

pháp năm 2012; - Luật 

số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội 

khóa XIV; - Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 57/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ; - Nghị 

quyết số 66.7/2025/NQ-

CP ngày 15/11/2025 

của Chính phủ; - Thông 

tư số 11/2020/TT-BTP 

ngày 31/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

2 1.009832 Cấp lại thẻ 

giám định 

viên tư 

pháp 

15 

ngày 

làm 

việc 

08 ngày 

làm 

việc 

 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố; - 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

xã, phường, 

đặc khu 

Không 

quy 

định 

- Luật Giám định tư 

pháp năm 2012; - Luật 

số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội 

khóa XIV; - Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ; - Thông tư 

số 11/2020/TT-BTP 

ngày 31/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 

30/2025/TT-BTP ngày 

31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

 



3 2.000568 Thay đổi, 

bổ sung 

lĩnh vực 

giám định 

của Văn 

phòng 

giám định 

tư pháp 

30 

ngày 

làm 

việc  

15 

ngày  

làm 

việc 

 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố;  

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

xã, phường, 

đặc khu 

Không 

quy 

định 

- Luật Giám định tư 

pháp năm 2012; - Luật 

số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội 

khóa XIV; - Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

18/2026/NĐ-CP ngày 

14/01/2026 của Chính 

phủ. 

4 1.001216 Chuyển 

đổi loại 

hình Văn 

phòng 

giám định 

tư pháp 

 

  

12 

ngày 

làm 

việc 

06 

ngày 

làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố; 

 - Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

xã, phường, 

đặc khu 

Không 

quy 

định 

- Luật Giám định tư 

pháp năm 2012; - Luật 

số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội 

khóa XIV; - Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của 

Chính phủ. 

5 2.000555 Cấp lại 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động của 

Văn phòng 

giám định 

tư pháp 

trong 

trường hợp 

thay đổi 

tên gọi, địa 

chỉ trụ sở, 

người đại 

diện theo 

pháp luật, 

danh sách 

thành viên 

hợp danh 

của Văn 

phòng 

giám định 

tư pháp 

03 

ngày 

làm 

việc 

02 

ngày 

làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố;  

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

xã, phường, 

đặc khu 

Không 

quy 

định 

- Luật Giám định tư 

pháp năm 2012; - Luật 

số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội 

khóa XIV; - Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của 

Chính phủ. 



 

   

 

 

6 1.001117 Cấp lại 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động của 

Văn phòng 

giám định 

tư pháp 

trong 

trường hợp 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động bị hư 

hỏng hoặc 

bị mất 

03 

ngày 

làm 

việc 

02 

ngày 

làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố;  

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

xã, phường, 

đặc khu. 

Không 

quy 

định 

- Luật Giám định tư 

pháp năm 2012; - Luật 

số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội 

khóa XIV; - Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ; - Nghị định 

số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của 

Chính phủ. 
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